Bài học kinh nghiệm: Việc giám sát các thiết bị điện tử nhạy cảm trên boong là hết sức cần thiết
Accidents
[image: Lessons learned]
Câu lạc bộ Bảo hiểm Thụy Điển (The Swedish Club) đã phát hành Tình huống an toàn tháng 10, trong đó phân tích một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xuồng cứu nạn trong một cuộc thực tập định kỳ về người rơi xuống biển (MOB). Sự cố xảy ra khi cáp thép của cần cẩu xuồng cứu nạn bị đứt, khiến ba thuyền viên bị thương nặng.
Con tàu đang nằm cầu tại cảng ghé đầu tiên sau khi hoàn thành đợt sửa chữa tại ụ khô. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, Thuyền trưởng quyết định tổ chức thực tập người rơi xuống biển và chỉ thị cho Đại phó chuẩn bị xuồng cứu nạn sau bữa ăn trưa.
Trong thời gian tàu nằm ụ khô, cáp thép của cần cẩu xuồng cứu nạn đã được thay mới. Trước khi đưa tàu vào ụ, Đại phó đã đặt mua một sợi cáp mới; tuy nhiên, sợi cáp được giao có đường kính nhỏ hơn 2 mm so với sợi cáp ban đầu. Đại phó chấp nhận sự sai khác này vì cho rằng cáp vẫn đáp ứng yêu cầu, nhưng không kiểm tra tính phù hợp của nó theo các yêu cầu của nhà sản xuất hoặc tải trọng khai thác. Ông cũng không biết rằng động cơ tời của cần cẩu xuồng cứu nạn được lắp đặt có công suất vượt quá khả năng chịu tải an toàn của sợi cáp có đường kính nhỏ hơn này.
Cũng trong thời gian tàu nằm ụ khô, một thợ điện đã thay cầu chì trên bảng mạch điện của động cơ tời. Cầu chì thay thế có trị số dòng điện định mức cao hơn đáng kể so với cầu chì ban đầu, làm mất đi một cơ cấu bảo vệ quan trọng chống lại tình trạng quá tải. Ngoài ra, công tắc tiệm cận điện tử (proximity switch), được thiết kế để tự động dừng động cơ tời trước khi cần cẩu đạt đến vị trí thu gọn, đã bị mất tác dụng. Hơi ẩm đã xâm nhập vào thiết bị, có khả năng trong quá trình vệ sinh thông thường bằng vòi phun nước áp lực cao, gây hư hỏng bên trong và chập điện. Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của tàu yêu cầu phải kiểm tra công tắc tiệm cận này trước khi sử dụng xuồng cứu nạn, nhưng việc kiểm tra đã không được thực hiện. Hệ thống chỉ được thiết kế với một công tắc tiệm cận duy nhất, không có thiết bị dự phòng để bảo đảm tính liên tục của chức năng bảo vệ.
Sau bữa ăn trưa, đội xuồng cứu nạn tập trung tại khu vực hạ xuồng. Thuyền phó hai, đồng thời là thành viên đội xuồng cứu nạn cùng với hai thủy thủ AB, tiến hành phổ biến công việc trước khi diễn tập. Thủy thủ trưởng vận hành tời cần cẩu, còn Đại phó giám sát từ vị trí trên boong và Thuyền trưởng theo dõi hoạt động từ buồng lái. Các thành viên lên xuồng cứu nạn khi xuồng vẫn ở vị trí cất giữ, mặc đầy đủ trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp và móc dây đai an toàn vào các điểm liên kết được chỉ định.
Thủy thủ trưởng bắt đầu hạ xuồng cứu nạn ở tốc độ thấp. Khi cần cẩu đã vươn hết tầm, ông tăng tốc độ hạ lên mức cao. Xuồng xuống nước an toàn, động cơ được khởi động và móc nhả được giải phóng. Cuộc thực tập diễn ra theo đúng kế hoạch, sau đó xuồng quay trở lại tàu để được cẩu lên và đưa về vị trí thu gọn.
Trong quá trình thu hồi xuồng, ban đầu Thủy thủ trưởng nâng xuồng ở tốc độ cao, sau đó giảm xuống tốc độ thấp khi xuồng tiến gần đến độ cao của boong. Các thành viên vẫn ở trên xuồng vì kế hoạch là chỉ rời xuồng sau khi xuồng đã được đưa hoàn toàn về vị trí cất giữ.
Khi xuồng được nâng lên gần vị trí cất giữ, Thủy thủ trưởng dựa vào công tắc tiệm cận để tự động dừng động cơ tời trước khi cần cẩu đạt đến giới hạn hành trình. Tuy nhiên, do công tắc tiệm cận không hoạt động, động cơ vẫn tiếp tục chạy. Thay vì dừng lại, hệ thống tiếp tục tạo tải trọng ngày càng lớn lên sợi cáp. Việc không có cầu chì với trị số dòng điện định mức phù hợp đã cho phép động cơ cung cấp công suất quá lớn.
Tình trạng quá tải dẫn đến việc cáp thép của cần cẩu đột ngột bị đứt. Xuồng cứu nạn rơi từ độ cao hơn 20 mét xuống nước, trong khi cả ba thành viên vẫn đang ở bên trong xuồng. Cả ba thuyền viên đều bị thương nghiêm trọng.
Hướng dẫn của nhà sản xuất quy định rằng phải dừng vận hành tời bằng tay trước khi công tắc tiệm cận được kích hoạt. Tuy nhiên, trên kết cấu của cần cẩu không có các dấu hiệu hoặc chỉ báo trực quan rõ ràng để giúp người vận hành xác định chính xác vị trí cần dừng.
Các câu hỏi thảo luận
Khi thảo luận về sự cố này, cần lưu ý rằng tại thời điểm xảy ra sự việc, những hành động được thực hiện đều có vẻ hợp lý đối với những người liên quan. Vì vậy, không nên chỉ đưa ra phán xét mà cần tìm hiểu tại sao họ lại hành động như vậy và liệu sự cố tương tự có thể xảy ra trên tàu của chúng ta hay không.
1. Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của chúng ta có đề cập đến những rủi ro này không?
2. Nếu có, những điều khoản nào trong SMS của chúng ta đã bị vi phạm?
3. Trên tàu có đánh giá rủi ro nào đề cập đến những nguy cơ này không?
4. Việc yêu cầu giấy phép làm việc (Permit to Work) có giúp nhận diện được những rủi ro này hay không?
5. Nguy cơ bị thương nghiêm trọng tăng lên đáng kể theo độ cao mà từ đó phương tiện cứu sinh được hạ xuống nước. Độ cao hạ các phương tiện cứu sinh trên tàu chúng ta là bao nhiêu?
6. Chúng ta đã xem xét việc sử dụng thiết bị chống rơi có cơ cấu thu dây tự động (retractable fall arrestor), được liên kết với cần cẩu (jib) hoặc một điểm liên kết khác đã được chứng nhận hay chưa?
7. Chúng ta cho thuyền viên lên xuồng cứu nạn khi xuồng đang ở vị trí thu gọn, ở độ cao ngang boong hay tại boong chính?
8. Chúng ta có kiểm tra công tắc tiệm cận của cần cẩu xuồng cứu nạn trước khi sử dụng xuồng hay không?
9. Các công tắc giới hạn hành trình của cần cẩu (limit switches) có được đưa vào hệ thống quản lý bảo dưỡng theo kế hoạch (PMS) hay không?
10. Việc giám sát các thiết bị điện tử nhạy cảm trên boong là rất quan trọng. Cần bảo đảm các thiết bị này không bị phun nước khi vệ sinh hoặc bị sơn phủ lên. Vấn đề này đã được đề cập và kiểm soát trên tàu chúng ta hay chưa?
11. Chúng ta có nắm rõ công suất của động cơ tời và đường kính cáp thép theo yêu cầu hay không?
12. Cần bổ sung những nội dung huấn luyện hoặc diễn tập thực tế nào để giúp thuyền viên chuẩn bị tốt hơn khi đối mặt với tình huống tương tự?
13. Chúng ta cần sự hỗ trợ gì từ ban quản lý (đào tạo bổ sung, cập nhật quy trình, cung cấp thêm nguồn lực) để tăng cường hiệu quả các quy trình hiện hành?
14. Những biện pháp cụ thể, có thể thực hiện ngay nào có thể được triển khai từ cuộc thảo luận hôm nay?
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